	BÁO GIẢNG TUẦN 31  (TỪ NGÀY 21/4/2025  ĐẾN NGÀY 26/4/2025)  

	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
21/4
	S
	1
	HĐTN
	91
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường
	 
	

	
	
	2
	Toán
	151
	Luyện tập –Trang 87
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	211
	Đọc: Đường đi Sa Pa  
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	212
	Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức.
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	121
	Unit 11: Before our time. Lesson 3: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	31
	Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	61,62
	Bắt bóng bật sân bằng hai tay trước ngực
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
22/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	213
	Viết:Viết bài văn miêu tả cây cối.    
	
	

	
	
	2
	Tiếng Anh
	122
	Unit 11: Before our time. Lesson 3: Task 7,8,9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Toán
	152
	Luyện tập –Trang 88
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	61,62
	Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1 +2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Âm Nhạc
	31
	- Học bài hát: Em yêu mùa hè quê em.
	
	Đàn

	
	
	6
	HĐTN
	92
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Việt
	214
	Đọc: Quê ngoại (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
23/4
	S
	1
	Tiếng Việt
	215
	Đọc: Quê ngoại (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	216
	Viết: Trả bài văn miêu tả cây cối
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	31,32
	Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	61
	Dân cư, hoạt động sản xuất vùng Nam Bộ (Tiết 3)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	153
	Luyện tập –Trang 90
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, 

	
	
	6
	Khoa Học
	63
	Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	63
	Tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
24/4
	S
	1
	Mĩ Thuật
	31,32
	Quê hương thanh bình (T2+3)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	217
	Đọc mở rộng
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	123
	Unit 11: Before our time. Fun time and project: Task 1,2
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Toán
	154
	Phép chia phân số –Trang 91
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
25/4
	S
	1
	Toán
	155
	Luyện tập –Trang 92
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	218
	Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã  Ngô- rông- gô - rô
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	124
	Unit 12: Cool places. Lesson 1: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	LSĐL
	62,63
	Một số nét văn hóa và truyền thống yêu nước, cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 1+2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	31
	Bài học STEM. Chủ đề: Thiết kế lồng đèn
	 
	Giấy, keo, kéo,...

	
	
	6
	Toán
	156
	Luyện tập –Trang 93
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi,

	
	
	7
	HĐTN
	93
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảy
26/4
	S
	1
	Toán
	157
	Tìm phân số của một số –Trang 95
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	219
	Luyện từ và câu: Lự chọn từ ngữ.   
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Anh
	125
	Unit 12: Cool places. Lesson 1: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	LSĐL
	64
	Thành phố Hồ Chí Minh (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	32
	Làm chuồn chuồn thăng bằng (Tiết 1)
	 
	Giấy, keo, kéo,...

	
	
	6
	Toán
	158
	Luyện tập –Trang 96
	Soi bài 
	Máy tính, ti vi, máy soi,

	
	
	7
	Đạ Đức
	32
	Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi



